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TT Họ và Tên Chỗ ở hiện nay Chuyên môn Điểm TB Điểm TN TB (100)
TN 

(100)

Điểm kiểm 

tra, sát hạch       

(x2)

Điểm TB 

chung
Ghi chú

1
Lý Bảo Chân

128, Ấp 3B, xã Tân Hòa, H. Châu 

Thành A, Hậu Giang

Thạc sĩ nuôi trồng thủy 

sản, tốt nghiệp 2015 3.23 Giỏi 80.75 90 151
80.44

2 Đinh Thị Trúc Giang
Tổ 8, Ấp 1, Xã Mỹ Hiệp, H. Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Đại học nuôi trồng thủy sản, 

tốt nghiệp 2013
3.63 Xuất sắc 90.75 100 Vắng

3 Nguyễn Văn Lâm
Vĩnh Thành, Vĩnh Trinh, Vĩnh 

Thạnh, TPCT

Đại học nuôi trồng thủy sản, 

tốt nghiệp 2015
2.69 Khá 67.25 80 118.5 66.44

4
Lê Quan  Minh

Vĩnh Long, Vĩnh Trinh, Vĩnh 

Thạnh, TPCT

Đại học nuôi trồng thủy sản, 

tốt nghiệp 2016
3.31 Giỏi 82.75 90 171.5 86.06

5 Vương Thị Kiều Mơ
31, KV Tân Hưng, P. Trường Lạc, 

Q. Ô Môn, TPCT

Đại học nuôi trồng thủy sản, 

tốt nghiệp 2014
3.27 Giỏi 81.27 90 167.5 84.69

CHI CỤC TRƯỞNG

Ghi  chú: 

Cách tính điểm TN theo thang điểm 100: ( Xếp loại theo thang điểm của trường x 100/4)     

      Thang điểm xét

Điểm bình quân
Điểm làm 

tròn

A Xuất sắc 4.00        100 100

B+ Giỏi 3.59        89.75 90

B Khá 3.19        79.75 80

C+ TB Khá 2.49        62.25 62

C TB  2.00        50 50

Cách tính điểm TB học tập theo thang điểm 100:

Hệ số 10 ( Điểm TB x100/10)

Hệ số 4   ( Điểm TB x 100/4)

Điểm TB chung = (TB100+ TN100 + PV x2) /4 

Xếp loại của trường Thang điểm Trường

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ CẦN THƠ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHI CỤC THỦY SẢN

KẾT QỦA ĐIỂM, HỌC TẬP, TỐT NGHIỆP, ĐIỂM KIỂM TRA, SÁT HẠCH VÀ ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG
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